
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số:  971/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày  02  tháng 4 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Bắc Giang, 

Bình Định, Gia Lai, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, 

Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc. 

 
Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 28 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 31/3 và ngày 01, 02/4/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước Lào.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Công văn số             /SYT-NVY ngày          /4/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay 
Địa 

điểm 

trước 

khi về 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày 

hoàn 

thành 

cách ly 

Số điện 

thoại cá 

nhân 

Số điện 

thoại người 

thân khi 

cần liên lạc 
Xã, phường, 

thị trấn 

Huyện, 

quận, thành 

phố, thị xã 

Tỉnh 

1 Vũ Đình Toàn 1986 Nam Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh Lào 17/3/2021 31/3/2021 0978532733   

2 Nguyễn Thành Ngọc 1991 Nam Nghĩa Phương Lục Nam Bắc Giang Lào 18/3/2021 01/4/2021 0386729949   

3 Nguyễn Văn Cường 1990 Nam Phước Sơn Tuy Phước Bình Định Lào 18/3/2021 01/4/2021 0365445624   

4 Trần Tuấn Nam 1972 Nam Diên Hồng Play Cu Gia Lai Lào 18/3/2021 01/4/2021   0903577655 

5 Nguyễn Trung Thành 1983 Nam Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội Lào 17/3/2021 31/3/2021   0916566662 

6 Bùi Tuấn Anh 1990 Nam Minh Khang Hai Bà Trưng Hà Nội Lào 17/3/2021 31/3/2021 0983403386   

7 Trần Đại An 1979 Nam Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội Lào 17/3/2021 31/3/2021 0365023488   

8 Nguyễn Sơn Thủy 1983 Nam Khương Đình Thanh Xuân  Hà Nội Lào 18/3/2021 01/4/2021 0962170707   

9 Phạm Thiên Sơn 1999 Nam Trưng Trắc Văn Lâm Hưng Yên Lào 19/3/2021 02/4/2021 0961576343 0372340945 

10 Nguyễn Văn Tuyển 1990 Nam Nghĩa Phong Nghĩa Hưng Nam Định Lào 17/3/2021 31/3/2021 0869513469   

11 Nguyễn Duy Thế 1983 Nam Diễn Đoài Diễn Châu Nghệ An Lào 17/3/2021 31/3/2021   0365138725 

12 Lương Ngọc Dũng 1975 Nam Nghi Trung Nghi Lộc Nghệ An Lào 17/3/2021 31/3/2021 0988366479   

13 Lê Đình Toàn 1985 Nam Nghĩa Long Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 17/3/2021 31/3/2021 0376135163   

14 Hồ Anh Dũng 2004 Nam Nghĩa Long Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 17/3/2021 31/3/2021 0346753429   

15 Hồ Thị Hoa 1991 Nữ Nghĩa Thuận Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 17/3/2021 31/3/2021 0987618740   

16 Nguyễn Văn Sỹ 1970 Nam Nghĩa Lâm Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 17/3/2021 31/3/2021 0372936448   



17 Nguyễn Văn Bình 1984 Nam Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 17/3/2021 31/3/2021 0235486594   

18 Phạm Văn Lâm 1989 Nam Mỹ Thuận Thái Hòa Nghệ An Lào 17/3/2021 31/3/2021 0975844922   

19 Nguyễn Văn Hương 1978 Nam Hưng Dụng TP Vinh Nghệ An Lào 17/3/2021 31/3/2021 0983077152   

20 Phan Quốc Việt 1976 Nam Hưng Dụng TP Vinh Nghệ An Lào 17/3/2021 31/3/2021   0912293729 

21 Nguyễn Hồng Tuấn 1962 Nam Quán Bàu TP Vinh Nghệ An Lào 17/3/2021 31/3/2021     

22 Lương Hượu Trung 2004 Nam Yên Hòa Tương Dương Nghệ An Lào 17/3/2021 31/3/2021   0962132466 

23 Lương Văn Anh 1983 Nam Yên Hòa Tương Dương Nghệ An Lào 17/3/2021 31/3/2021 0962132466   

24 Ngô Quang Trung 1981 Nam Lưu Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 18/3/2021 01/4/2021 0962067633   

25 Nguyễn Thị Lý 1971 Nữ Đô Thành Yên Thành Nghệ An Lào 18/3/2021 01/4/2021     

26 Hoàng Minh Hóa 1979 Nam Quảng Hòa Quảng Trạch Quảng Bình Lào 18/3/2021 01/4/2021     

27 Nguyễn Đăng Mạnh 1970 Nam Quảng Phúc Quảng Xương Thanh Hóa Lào 18/3/2021 01/4/2021 0974226298   

28 Đinh Công Huấn 1978 Nam Triệu Đề Lộc Thạch Vĩnh Phúc Lào 18/3/2021 01/4/2021   0973959161 

 

Danh sách này có 28 người./. 
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